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Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 

Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.

19/19 1

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền 

Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 

Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm.

19/19 1

4 Toán 5

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
19/19 1

9 Đạo đức 5
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
19/19 1

 DANH MỤC 
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1 Tiếng Việt 5
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
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12 Lịch sử và Địa lí 5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào 

Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa 

lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
19/19 1

15 Khoa học 5

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh 

Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
19/19 1

18 Tin học 5
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
3/3 1

24 Công nghệ 5

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ 

biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
19/19 1

27 Giáo dục Thể chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 

biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 

Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
3/3 1

30 Âm nhạc 5

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 

Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
3/3 1
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33 Mĩ thuật 5

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
3/3 1

38 Hoạt động trải nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần 

Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
19/19 1

42
Tiếng Anh 5 (Family and 

Friends - National Edition)
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc.

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam
0/3 1

45
Tiếng Anh 5 (i-Learn 

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Dương Hoài 

Thương (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung.

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh

3/3 1

Nguyễn Thị Hạnh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đạt Hiếu, ngày   11     tháng 5 năm 2024

  HIỆU TRƯỞNG


